
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SYT-NVY 

V/v triển khai đăng ký và thiết lập điểm 

tiêm chủng cho người dân chưa tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19   

      Đà Nẵng, ngày      tháng 12 năm 2021 

   
         Kính gửi:  

    - Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các quận, huyện; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 Thực hiện Thông báo số 695/TB-VP ngày 24/11/2021 của Văn phòng UBND 

thành phố Đà Nẵng thông báo kết luận của đồng chí Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 23/11/2021 về việc thiết lập 

điểm tiêm chủng cho người dân có nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

 Nhằm bao phủ tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và tạo điều kiện cho 

người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng được tiếp cận vắc xin 

phòng COVID-19 dễ dàng, chủ động về thời gian, Sở Y tế triển khai quy trình đăng ký và 

thiết lập điểm tiêm chủng cho người dân chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 như sau: 

 I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG 

COVID-19 

1. Đối tượng 

Người dân (từ đủ 12 tuổi trở lên) hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

chưa được tiêm chủng đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19 (bao gồm cả đối tượng 

người mắc các bệnh, tật không tự chăm sóc bản thân, không đi lại được ngay cả khi có sự 

hỗ trợ của gia đình). 

2. Thời gian tiếp nhận đăng ký 

Từ ngày 17 - 23/12/2021. Sau thời gian trên người dân không thực hiện việc đăng 

ký để được tiêm vắc xin phòng COVID-19 chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyền lợi và sự 

an toàn của cá nhân. 

II. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TIÊM 

CHỦNG CỦA NGƯỜI DÂN  

Để đảm bảo người dân có thể tiếp cận được nhiều nguồn thông tin đăng ký, sẽ tổ 

chức nhiều đầu mối tiếp nhận thông tin đăng ký. Gồm: 

- Đơn vị đầu mối tiếp nhận thông tin đăng ký ban đầu: Tổng đài dịch vụ công 

Đà Nẵng; UBND xã, phường  

- Đơn vị tổng hợp tiếp nhận đăng ký từ Tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng, 

UBND quận, huyện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.  

- Hình thức thực hiện:  

a) Đơn vị tiếp nhận thông tin đăng ký: Tổng đài Dịch vụ công Đà Nẵng  

- Bước 1:  Tổng đài Dịch vụ công Đà Nẵng thông báo tiếp nhận đăng ký tiêm 

chủng, hướng dẫn cách thức thực hiện đăng ký và thời gian tiếp nhận thông tin đăng ký. 
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- Bước 2: Đăng ký tiêm chủng 

Người dân truy cập: https://dichvucong.danang.gov.vn, chọn bấm nút "Đăng 

ký tiêm vắc-xin"  để đăng ký thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  

Thông tin đăng ký theo đúng biểu mẫu quy định, trong đó lưu ý đối tượng trẻ em 

từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi cần cung cấp đầy đủ mã định danh công dân/căn cước công dân 

theo quy định để khai báo trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đối tượng 

phụ nữ mang thai cần ghi rõ tuần thai tại thời điểm đăng ký . 

- Bước 3: Tổng hợp danh sách đăng ký tiêm chủng 

Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, Tổng đài Dịch vụ công gửi danh sách 

về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp và triển khai tiêm chủng. Lưu ý: tách 03 

danh sách: Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên, đối tượng từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi và phụ nữ 

mang thai từ 13 tuần trở lên. 

b) Đơn vị tiếp nhận thông tin đăng ký: UBND xã, phường 

- Bước 1:  

+ UBND xã, phường: Thông báo kênh tiếp nhận thông tin, đầu mối hướng dẫn qua 

phương tiện thông tin đại chúng để người dân đăng ký (lưu ý không tiếp nhận đối với các 

trường hợp đã đăng ký trên hệ thống của Tổng đài 1022) 

+ UBND xã, phường và quận, huyện chịu trách nhiệm công khai kênh tiếp nhận và 

đầu mối hướng dẫn để người dân đăng ký, đảm bảo quyền lợi của người dân và an toàn 

trong phòng chống dịch.  

- Bước 2: Đăng ký tiêm chủng 

+ Người dân liên hệ UBND xã, phường theo các kênh đã thông báo để đăng ký 

tiêm chủng trên cơ sở người dân ở xã, phường nào liên hệ đầu mối của xã, phường đó để 

đăng ký. 

+ Thông tin đăng ký theo đúng biểu mẫu quy định, trong đó lưu ý đối tượng trẻ em 

từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi cần cung cấp đầy đủ mã định danh công dân/căn cước công dân 

theo quy định để khai báo trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đối tượng 

phụ nữ mang thai cần ghi rõ tuần thai tại thời điểm đăng ký . 

- Bước 3: Tổng hợp danh sách đăng ký tiêm chủng 

Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, UBND các xã, phường tổng hợp và gửi 

về UBND quận, huyện. UBND quận, huyện chịu trách nhiệm rà soát danh sách và gửi về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp và triển khai tiêm chủng. Lưu ý: tách 03 danh 

sách: Đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên, đối tượng từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi và phụ nữ 

mang thai từ 13 tuần trở lên. 

III. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TIÊM 

CHỦNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÂN BỊ MẮC CÁC BỆNH, TẬT KHÔNG 

TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN, KHÔNG ĐI LẠI ĐƯỢC NGAY CẢ KHI CÓ SỰ HỖ 

TRỢ CỦA GIA ĐÌNH 

- Đơn vị đầu mối tiếp nhận thông tin đăng ký ban đầu: UBND xã, phường  

- Đơn vị tổng hợp tiếp nhận đăng ký từ UBND quận, huyện: Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật.  
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- Hình thức thực hiện:  

- Bước 1:  

+ UBND xã, phường: Thông báo kênh tiếp nhận thông tin, đầu mối hướng dẫn qua 

phương tiện thông tin đại chúng để người dân đăng ký (Lưu ý có hình thức tiếp nhận phù 

hợp đối với đối tượng này) 

+ UBND xã, phường và quận, huyện chịu trách nhiệm công khai kênh tiếp nhận và 

đầu mối hướng dẫn để người dân đăng ký, đảm bảo quyền lợi của người dân và an toàn 

trong phòng chống dịch.  

- Bước 2: Đăng ký tiêm chủng 

+ Người dân liên hệ UBND xã, phường theo các kênh đã thông báo để đăng ký 

tiêm chủng trên cơ sở người dân ở xã, phường nào liên hệ đầu mối của xã, phường đó để 

đăng ký. 

+ Thông tin đăng ký theo đúng biểu mẫu quy định, trong đó lưu ý đối tượng cần 

cung cấp đầy đủ mã định danh công dân/căn cước công dân theo quy định để khai báo 

trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Bước 3: Tổng hợp danh sách đăng ký tiêm chủng, xác minh, phân loại đối tượng 

+ Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, UBND các xã, phường tổng hợp 

danh sách đăng ký và báo cáo UBND quận, huyện 

+ Trên cơ sở danh sách tổng hợp phối hợp với y tế địa phương rà soát danh sách 

đảm bảo đúng đối tượng theo quy định, đánh giá tình trạng sức khỏe của các đối tượng 

tiêm chủng có đáp ứng được việc tiêm chủng tại nhà. 

Bước 4: Hoàn chỉnh danh sách và đề xuất phương án tiêm chủng  

- UBND xã, phường hoàn chỉnh danh sách tiêm chủng theo đúng đối tượng quy 

định và gửi về UBND quận, huyện.  

- UBND quận, huyện chịu trách nhiệm rà soát danh sách và đề xuất phương án 

tiêm chủng cho các đối tượng này đảm bảo công tác tiêm chủng theo đúng quy định, an 

toàn, hiệu quả và đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19. Danh sách và phương 

án gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp và triển khai tiêm chủng (thời gian 

gửi chậm nhất trước ngày 27/12/2021). 

(Đính kèm các biểu mẫu đăng ký) 

IV. THIẾT LẬP CÁC ĐIỂM TIÊM VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

 1. Thiết lập các điểm tiêm 

 Thiết lập 02 điểm tiêm chủng tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng và Cơ sở tiêm 

chủng dịch vụ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (103 Hùng Vương) để tổ chức tiêm chủng 

cho người dân chưa được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hiện đang cư trú trên địa 

bàn thành phố. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, có thể thiết lập thêm các điểm tiêm 

chủng trên cơ sở các điểm tiêm sẵn có tại các quận, huyện để đảm bảo giãn cách phòng, 

chống dịch COVID-19. 

Riêng nhóm đối tượng người mắc các bệnh, tật không tự chăm sóc bản thân, 

không đi lại được ngay cả khi có sự hỗ trợ của gia đình sẽ tổ chức tiêm chủng lưu động 

sau khi UBND các quận, huyện rà soát danh sách và đề xuất phương án tiêm chủng. 
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 2. Thời gian triển khai tiêm chủng 

Dự kiến từ ngày 24/12/2021 (Căn cứ theo nguồn vắc xin hiện có và theo phân bổ 

của Bộ Y tế, trên cơ sở số lượng đối tượng đăng ký tiêm chủng, đơn vị phụ trách tiêm 

chủng sẽ thông báo lịch tiêm chủng cụ thể đến người dân thông qua tin nhắn và trên các 

phương tiện thông tin) 

3. Tổ chức tiêm chủng 

- Đơn vị thực hiện tiêm chủng: Bệnh viện Phụ sản Nhi và Cơ sở tiêm chủng dịch 

vụ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bố trí điểm tiêm chủng theo số lượng và danh sách 

được Tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng, UBND các quận, huyện tổng hợp. Trong trường 

hợp số lượng đăng ký vượt quá năng lực tiêm chủng của các đơn vị phụ trách tiêm chủng, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cần khẩn trương báo cáo Sở Y tế để tăng cường điểm tiêm 

và nhân lực phù hợp. 

- Đơn vị phụ trách theo dõi, xử trí các bất lợi sau tiêm chủng: 

+ Bệnh viện Đà Nẵng bố trí 1 bộ phận thường trực với đầy đủ các trang thiết bị, 

thuốc, phương tiện cấp cứu, vận chuyển để theo dõi, xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng  tại điểm tiêm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phụ trách. 

+ Bệnh viện Phụ sản Nhi: bố trí 1 bộ phận thường trực với đầy đủ các trang thiết 

bị, thuốc, phương tiện cấp cứu, vận chuyển để theo dõi, xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng  tại điểm tiêm do đơn vị phụ trách. 

- Đơn vị hỗ trợ công tác vận chuyển, cấp cứu: Trung tâm Cấp cứu thành phố bố 

trí xe cấp cứu với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị tại các điểm tiêm.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ công Đà Nẵng cung cấp đầu mối, thông báo tiếp nhận 

đăng ký tiêm chủng, cách thức thực hiện đăng ký và thời gian tiếp nhận thông tin đảm 

bảo việc thông tin tiếp nhận đăng ký đến tận người dân. Tư vấn, hướng dẫn người dân 

đăng ký đảm bảo đúng đối tượng tiếp nhận và thông tin tiếp nhận đầy đủ. 

2. UBND quận, huyện 

- Chỉ đạo UBND xã, phường chịu trách nhiệm cung cấp kênh tiếp nhận thông tin 

và đầu mối hướng dẫn để người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Phối 

hợp với y tế địa phương rà soát danh sách và lên phương án tiêm chủng cho các đối 

tượng người dân mắc bệnh, tật không đi lại được đảm bảo đúng đối tượng theo quy định. 

- Chỉ đạo các phòng ban liên quan khẩn trương tổng hợp nhu cầu chưa tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 trên địa bàn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp ngay sau 

khi hết thời gian đăng ký để lên bố trí lịch tiêm chủng trong thời gian sớm nhất. 

- Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo đến tận 

người dân về các đầu mối, các kênh tiếp nhận thông tin và thời gian đăng ký. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

- Tăng cường công tác thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về việc đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân chưa tiêm 

chủng; thông báo đến về các đầu mối, các kênh tiếp nhận thông tin và thời gian đăng ký 

cho người dân. 
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- Tham mưu Sở Y tế trong việc triển khai thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo công tác 

tiêm chủng được diễn ra trong thời gian sớm nhất. Riêng nhóm đối tượng người mắc các 

bệnh, tật không tự chăm sóc bản thân, không đi lại được ngay cả khi có sự hỗ trợ của gia 

đình tham mưu kế hoạch tiêm chủng lưu động trên cơ sở phương án của UBND quận, 

huyện đề xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

- Bố trí đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin đăng ký của UBND các quận, huyện, 

Trung tâm dịch vụ công Đà Nẵng để lên kế hoạch tiêm chủng trong thời gian sớm nhất. 

- Thiết lập điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và bố trí nhân lực thực hiện 

công tác tiêm chủng theo quy định, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. 

4. Bệnh viện Phụ sản Nhi: Thiết lập điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

và bố trí nhân lực thực hiện công tác tiêm chủng theo quy định, đảm bảo công tác phòng 

chống dịch COVID-19. 

5. Bệnh viện Đà Nẵng: bố trí 1 bộ phận thường trực với đầy đủ các trang thiết bị, 

thuốc, phương tiện cấp cứu, vận chuyển để theo dõi, xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng  tại điểm tiêm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phụ trách 

6. Trung tâm Cấp cứu thành phố: bố trí xe cấp cứu với đầy đủ nhân lực, trang 

thiết bị tại các điểm tiêm.  

7. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: bố trí nhân lực, trang thiết bị và phương tiện 

cần thiết cho công tác tiêm chủng hỗ trợ các đơn vị phụ trách tiêm chủng khi có lệnh điều 

động Sở Y tế. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND TP (để báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế ; 

- Lưu: VT, NVY. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Văn Trình 

 



Phụ lục biểu mẫu đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho người dân từ 18 tuổi trở lên  

(chưa tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản) 
Chú ý:    

 1.Các cột có hoa thị (*) màu đỏ là cột bắt 

buộc phải nhập thông tin.  
           

  

 2. Địa điểm tiêm nhập Mã cơ sở KCB của 

cơ sở tiêm, tham khảo tại PL4 
           

  

 3. Với các cột không có thông tin hoặc 

thiếu thông tin thì KHÔNG NHẬP 
           

  

 4. Thực hiện bỏ bộ lọc dữ liệu ( Filter) tại tất cả các sheet danh mục (sau khi thực hiện 

tra cứu) trước khi Tải file import lên hệ thống 
       

  
                                    

TT 
Họ và tên 

(*) 

Ngày sinh 

dạng 

dd/mm/yyyy 

(*) 

Giới 

tính (*) 

(0:nam, 

1:nữ) 

Mã nhóm  

đối tượng 

ưu tiên 

(*) 

(Tham 

khảo 

PL2) 

Đơn vị 

công tác 

Số điện 

thoại(*) 

(Tối thiểu 10 

số) 

Số CCCD, Mã 

định danh(*) 

(Loại 8,9,12 số) 

Số thẻ 

bảo 

hiểm y 

tế 

(Mã thẻ 

10/15 ký 

tự) 

Nơi ở tạm trú (hiện tại) (*) 

(Tham khảo PL3) 

Ghi chú 

(Ghi rõ 

tuần 

thai 

hiện tại 

đối với 

phụ nữ 

mang 

thai) 

Kết quả 

import 

(không 

điền ô 

này) 

Tỉnh/

Thàn

h phố 

Mã 

 

Tỉnh

/Thà

nh 

phố 

(*) 

Quậ

n/H

uyện 

Mã 

Quận/

Huyệ

n 

(*) 

Xã/Phư

ờng 

Mã 

Xã/P

hườ

ng 

(*) 

Địa 

chỉ 

chi 

tiết 
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Phụ lục biểu mẫu đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trở lên  

(chưa tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản) 

 

Chú ý:   

 1.Các cột có hoa thị (*) màu đỏ là cột 

bắt buộc phải nhập thông tin.  
             

 

 2. Địa điểm tiêm nhập Mã cơ sở KCB 

của cơ sở tiêm, tham khảo tại PL4 
             

 

 3. Với các cột không có thông tin hoặc 

thiếu thông tin thì KHÔNG NHẬP 
             

 

 
4. Thực hiện bỏ bộ lọc dữ liệu ( Filter) tại tất cả các sheet danh 

mục (sau khi thực hiện tra cứu) trước khi Tải file import lên hệ 

thống 

          

 
                                      

TT 

Họ 

và 

tên 

(*) 

Ngày sinh 

dạng 

dd/mm/yyyy 

(*) 

Giới tính 

(*) 

(0:nam, 

1:nữ) 

Mã nhóm  

đối tượng 

ưu tiên (*) 

(Tham 

khảo PL2) 

Đơn 

vị 

công 

tác 

Số 

điện 

thoại 

(Tối 

thiểu 

10 số) 

Số 

CCCD, 

Mã định 

danh(*) 

(Loại 

8,9,12 số) 

Số thẻ 

bảo 

hiểm 

y tế 

(Mã 

thẻ 

10/15 

ký tự) 

Họ tên 

người 

giám 

hộ(*) 

Quan hệ với 

đối tương 

tiêm 

(1:Mẹ; 2: bố: 

3: người 

giám hộ)(*) 

Số Điện 

thoại 

người 

giám hộ 

(*) 

 (Tối 

thiểu 10 

số) 

Nơi ở tạm trú (hiện tại) (*) 

(Tham khảo PL3) 

Tỉnh/T

hành 

phố  

Mã 

 

Tỉnh/Thà

nh phố 

(*) 

Quận/

Huyệ

n  

Mã 

Quận/

Huyệ

n (*) 

Xã/Ph

ường  

Mã 

Xã/Ph

ường 

(*) 

Địa chỉ 

chi tiết 
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